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Súng xịt hơi DG-10 
22.000 

Súng xịt hơi Kinki 
K-601 
39.000 

Súng xịt hơi ngắn PVN 
28.000 

Súng nhựa ngắn 
Trung Quốc 

44.000 

    

Súng nhựa ngắn Đài 
Loan 

55.000 

Súng nhựa dài 
Trung Quốc 

55.000 

Súng nhựa dài Đài Loan 
63.000 

Súng xịt hơi 
AR-TS Đài Loan 

77.000 

  
 

 

Súng xịt hơi 
DG-10-1 Đài Loan 

81.000 

Súng xịt hơi 
DG-10-3B Đài Loan 

126.000 

Súng xịt hơi 
DG-10-3 Đài Loan 

130.000 

Súng xịt hơi 
CY-121 Đài Loan 

260.000 

 
Súng xịt hơi và nước 

CY-89 Đài Loan 
260.000 

 

1. Súng xịt hơi 
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2. Súng bắn vít hơi 

  

  
  

Súng vặn ốc hơi 
5H Đỏ 

303.000 

Súng vặn ốc hơi 
OSAKA 5H TP-5MA 

425.000 

Súng vặn ốc hơi 
TAIWAN 5H Cam 

488.000 

Súng vặn ốc hơi 
YUNICA YD-4.5 

606.000 

    

Súng siết vít hơi 
CT-11 Đài Loan 

755.000 

Súng siết vít hơi 
CT-12 Đài Loan 

755.000 

Súng siết vít hơi 
CY-5 Đài Loan 

767.000 

Súng vặn ốc hơi 
YUNICA 8H 
1.030.000 

 
  

Súng siết vít hơi 
CY-2803 Đài Loan 

1.391.000 

Súng siết vít hơi 
CY-2304 Đài Loan 

1.391.000 

Súng siết vít hơi 
ST-480 Đài Loan 

1.580.000 
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Súng vặn ốc YOKOTA 
912.000 

Súng vặn ốc NIZEN 
(1/2-2 Búa) có típ 

998.000 

Súng vặn ốc BONRON 
(1/2-2 Búa) có típ 

1.030.000 

Súng vặn ốc 
KAWASAKI 

(1/2-2 Búa) có típ 
1.156.000 

   

Súng vặn ốc YUNICA 
YW988 

(1/2-2 Búa) có típ 
1.454.000 

Súng vặn ốc KAPUSI 
Loại 1 

(1/2-2 Búa) có típ 
1.643.000 

Súng vặn ốc KAWASAKI 
Loại 1 

(1/2-2 Búa) có típ 
4.236.000 

  
 

 

Súng siết bu lông 
CY-2202 (1/2) 

778.000 

Súng siết bu lông 
CY-2881 (3/8) 

845.000 

Súng siết bu lông 
CY-2301 (1/2) 

869.000 

Súng siết bu lông 
CY-23707K (1/2) 

1.030.000 

 
 

  

Súng siết bu lông 
CY-9202TR (3/8) 

1.038.000 

Súng siết bu lông 
CY-2301K (1/2) 

1.132.000 

Súng siết bu lông 
CY-2315 (1/2-2 búa) 

1.690.000 

Súng siết bu lông 
CY-2311 (1/2-2 búa) 

1.839.000 

 

3. Súng vặn ốc, bu lông 
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Súng vặn ốc, bu lông 

  

   
 

Súng siết bu lông 
CY-2311N (1/2-2 búa) 

1.910.000 

Súng siết bu lông 
CY-2312 (1/2-2 búa) 

1.949.000 

Súng siết bu lông 
CY-2317 (1/2-2 búa) 

2.531.000 

Súng siết bu lông 
CY-2709K (3/4) 

2.979.000 

 
 

  

Súng siết bu lông 
CY-2606 (3/4-2 búa) 

3.010.000 

Súng siết bu lông 
CY-2710K (3/4) 

3.175.000 

Súng siết bu lông 
CY-320GL (1”) 

5.698.000 

Súng siết bu lông 
CY-600L (1”) 

8.676.000 

 

Súng siết bu lông 
FW-2000L (1”-2 búa) 

11.787.000 

 

Các loại súng vặn ốc, bu lông khác Giá 

Súng vặn ốc hơi BONRO (3/4-2 Búa) 912.000 

Súng vặn ốc NIZEN Loại 1 (1/2-2 Búa) có típ 1.336.000 
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4. Súng bơm mỡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Súng phun dầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Súng bắn keo nến 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Súng bơm mỡ 
CY-2500K Đài Loan 

727.000 

Súng bơm mỡ 
CY-H400 Đài Loan 

350.000 

Súng bơm mỡ 
CY-025 Đài Loan 

177.000 

Các loại súng phun dầu khác Giá 

Súng phun dầu CY-5101 Đài Loan 547.000 

 

Súng hàn nhựa điện 
GM-160E Đài Loan 

58.000 

Súng hàn nhựa điện 
G-250 Đài Loan 

146.000 

Súng hàn nhựa điện 
G-3106K Đài Loan 

236.000 

Súng phun dầu CY-88 Đài Loan 
507.000 

Súng bơm mỡ 
CY-2500 Đài Loan 

519.000 
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Osaka PQ1A 
55.000 

Osaka K3 200CC 
107.000 

Osaka F75 
300cc: 134.000 
400cc: 134.000 

Osaka F75 bình dưới 
750cc 

158.000 

    

Osaka H83 inox 300cc 
232.000 

Iwata W71 
1.3: 464.000 
1.5: 452.000 

Iwata W77  
2.0: 826.000 
2.5: 826.000 

Iwata W77 bình dưới 
2.0: 865.000 
2.5: 865.000 

    

Iwata W71 
Bình dưới loại 1 (1.5)  

1.698.000 

TOKYO K100 inox  
433.000 

TOKYO K665 Loại 1 
(2.0)  

1.336.000 

TOKYO K63 Loại 1 (1.5)  
1.423.000 

    

TOKYO K665 bình dưới 
loại 1 (2.0)  
1.454.000 

YUNICA K888 
668.000 

YUNICA K100 
1.556.000 

PRONA R71 
912.000 

 

7. Súng phun sơn 
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PRONA R71 bình dưới 
1.211.000 

PRONA R21X (1.5) 
1.580.000 

FIS HS-05 
1.030.000 

FIS HS-10A 
1.030.000 

   
 

FIS FAN-96 G12 
1.2 ĐL: 1.132.000 
1.5 ĐL: 1.132.000 

FIS hơi H85 G12 
1.2 ĐL: 1.179.000 
1.5 ĐL: 1.179.000 

W77 
2.0: 657.000 
3.0: 421.000 

CY-800 Đài Loan 
1.336.000 

    

CY-101G Đài Loan 
1.399.000 

CY-418 Đài Loan 
1.454.000 

CY-200S Đài Loan 
1.556.000 

CY-2011 Đài Loan 
1.753.000 

 
   

CY-105 Đài Loan 
2.539.000 

CYT GS-400C Đài Loan 
220.000 

CYT GS-300C Đài Loan 
275.000 

KINKI K95 Inox 
393.000 

 

Súng phun sơn  
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Taiwan W71 
283.000 

Bình phun gai nhỏ 
244.000 

Bình phun gai lớn 
FR300 

425.000 

Phun sơn điện AL-15 
488.000 

 
   

Súng phun sơn công 
nghiệp 

1.651.000 

Devilbiss JGX502 Loại 1 
1.0: 1.761.000 
1.5: 1.761.000 

Wider W61 (1.3) 
2.256.000 

W101 Nhật 
3.301.000 

    

Lon phun sơn 
300cc inox: 99.000 

300cc nhôm: 49.000 
400cc inox: 150.000 
400cc nhôm: 49.000 

Súng và bình phun sơn 
FR-201S Đài Loan 

2.539.000 

Súng và bình phun sơn 
FR-203S Đài Loan 

4.055.000 

Cần quậy sơn hơi 
CA-1 Đài Loan 

7.253.000 

  

Thùng quậy sơn bằng 
tay Đài Loan 

AT 20M: 13.202.000 
AT 80M: 13.202.000 

Thùng quậy sơn bằng hơi 
Đài Loan 

AT 20A: 14.498.000 
AT 40A: 15.759.000 
AT 80A: 20.078.000 

 

Súng phun sơn  
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Các loại súng phun sơn khác Giá 

Súng phun sơn Osaka H85 bình inox 300cc 228.000 

Súng phun sơn Osaka F96 400cc nhôm 244.000 

Súng phun sơn Osaka F96 400cc inox 299.000 

Súng phun sơn Osaka W71 727.000 

Phun sơn điện AL-11 425.000 

Súng phun sơn FIS H83 G12 1.2 Đài Loan 1.030.000 

Súng phun sơn FIS H83 G12 1.5 Đài Loan 1.030.000 

Súng phun sơn FIS H83 90G G12 1.2 Đài Loan 1.171.000 

Súng phun sơn FIS H83 90G G12 1.5 Đài Loan 1.171.000 

Súng phun sơn CY-103N Đài Loan 1.069.000 

Súng phun sơn CYT YD-71-G13 Đài Loan 1.218.000 

Súng phun sơn CYT YD-71-G15 Đài Loan 1.218.000 

Súng phun sơn CYT YD-71-S20 Đài Loan 1.313.000 

Súng phun sơn iwata W77 Loại 1 2.0 1.336.000 

Súng phun sơn iwata W77 Loại 1 2.5 1.454.000 

Súng phun sơn iwata W77 Loại 1 3.0 1.698.000 

Đầu phun tự động iwata AW101 loại 1 (1.5) 1.454.000 

Súng phun sơn TOKYO K100 Loại 1 (1.3)  1.423.000 

Súng và bình phun sơn FR-204 Đài Loan 4.149.000 

 

Súng phun sơn  
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Súng bắn đinh hơi F30 
248.000 

Súng bắn đinh hơi 1013 
248.000 

Súng bắn đinh hơi F50 
496.000 

Súng bắn đinh hơi 
Meite F50 
849.000 

    

Súng bắn đinh ST64 bê 
tông 

857.000 

Súng bắn đinh hơi 
CY-1013J Đài Loan 

869.000 

Súng bắn đinh hơi 
CY-F30 Đài Loan 

881.000 

Súng bắn đinh hơi 
CY-422J Đài Loan 

881.000 

    

Súng bắn đinh hơi 
CY-1022J Đài Loan 

881.000 

Súng bắn đinh hơi 
CY-1010F Đài Loan 

908.000 

Súng bắn đinh hơi 
CY-3515 Đài Loan 

1.580.000 

Súng bắn đinh hơi 
CY-F50 Đài Loan 

1.596.000 

    

Súng bắn đinh hơi 
CY-422JL Đài Loan 

1.690.000 

Súng bắn đinh hơi 
CY-T50 Đài Loan 

2.138.000 

Súng bắn đinh kim 
CY-630 Đài Loan 

1.753.000 

Đinh F30 
41.000 

 

8. Súng bắn đinh hơi 
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Các loại súng bắn đinh và phụ kiện khác Giá 

Súng bắn đinh hơi 422 248.000 

Súng bắn đinh hơi 1022 330.000 

Súng bắn đinh hơi 6125 358.000 

Súng bắn đinh hơi CY-T38 Đài Loan 1.556.000 

Đinh bắn bê tông ST25 36.000 

Đinh kim P-618 110.000 

Đinh kim P-621 126.000 

Đinh kim P-625 138.000 

 

  

Đinh hơi AP-3515 Đài 
Loan 

558.000 
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9. Công cụ chà nhám 

  

  
 

Máy chà nhám hơi CY-205A 
Đài Loan 
676.000 

Máy chà nhám hơi CY-2764 Đài 
Loan 

790.000 

Máy chà nhám hơi CY-S70 Đài 
Loan 

1.030.000 

   
Máy chà nhám hơi CY-271 Đài 

Loan 
1.674.000 

Máy chà nhám hơi CY-510 Đài 
Loan 

1.855.000 

Máy chà nhám hơi CY-371 Đài 
Loan 

1.894.000 

 
  

Máy chà nhám hơi ST-534 Đài 
Loan 

2.051.000 

Máy chà nhám hơi ST-814 Đài 
Loan 

2.075.000 

Máy chà nhám hơi ST-813 Đài 
Loan 

2.075.000 

   
Máy chà nhám hơi ST-815 Đài 

Loan 
2.114.000 

Máy chà nhám hơi ST-814A Đài 
Loan 

2.358.000 

Máy chà nhám hơi ST-634H Đài 
Loan 

2.499.000 
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Cần phun thuốc 
trừ sâu có béc 

43.000 

Bộ cần phun 
thuốc có tay bóp 

126.000 

Pa lăng treo 
SB-2000 
350.000 

Típ hơi 
030435-3/8-1/2 

806.000 

Phá bê tông hơi CY-
2208K Đài Loan 

869.000 

 
 

   

Súng thổi hơi 
nóng HG-150 Đài 

Loan 
896.000 

Súng phun bọt 
tuyết 

CY-1608 Đài Loan 
975.000 

Sủi rỉ hơi JI-270F 
2.114.000 

Bình hút nhớ hơi 
CY-165 Đài Loan 

2.444.000 

Bình hút nhớ hơi 
CY-195 Đài Loan 

2.751.000 

   
 

 

ĐH đo lỗ 
BG-9005N Đài 

Loan 
3.301.000 

ĐH đo lỗ 
BG-9006N Đài 

Loan 
3.694.000 

Máy Taro 
CY-430-1 
7.976.000 

Máy Taro CY-901S-
250-80v0 

34.969.000 

Súng bắn keo Silicon 
hơi 

CM-50 Đài Loan 
586.000 

 

Các loại công cụ khác Giá 

Típ hơi CYT 313-ASM-3/8 240.000 

Pa lăng treo SB-1200 366.000 

Máy thổi hút bụi CY-6350 1.690.000 

ĐH đo lỗ BG-9007N ĐL 4.731.000 

 

10.Công cụ khác 
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11.Súng rửa xe 

 

 

 

 

 

 

 

12.Súng cắt 

 

 

 

 

 

 

 

13.Máy khoan 

  

Súng rửa xe thường 
122.000 

 

Súng rửa xe cần dài thường 
330.000 

 

Súng rửa xe cần dài tốt 
165.000 

 

Cắt dây đồng hơi CY-205 Đài Loan 
661.000 

 

Cắt tôn hơi CY-2403 Đài Loan 
920.000 

 

Các loại súng rửa xe khác Giá 

Súng rửa xe tốt 440.000 

 

Máy khoan hơi 
ST-216 Đài Loan 

1.250.000 

Máy khoan hơi 
ST-213 Đài Loan 

845.000 

Máy khoan hơi 
ST-2704 Đài Loan 

1.321.000 

Máy khoan hơi 
CY-2402 Đài Loan 

818.000 

Máy khoan bàn điện mini CH-3 Đài Loan 
3.702.000 

Các loại máy khoan khác Giá 

Máy khoan điện CY-2226 Đài Loan 2.397.000 

 

Các loại súng cắt khác Giá 

Cắt dĩa hơi CY-335 Đài Loan 661.000 

Cắt dây đồng hơi CY-210 Đài Loan 1.879.000 
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Súng bắn cát hộp Đài Loan 
189.000 

Súng phun cát CY-1501 Đài 
Loan 

236.000 

Súng phun cát CY-1500 Đài 
Loan 

327.000 

 

 
 

Súng phun cát SGB-111 Đài Loan 
716.000 

Súng phun cát SGB-01 Đài Loan 
881.000 

Máy phun cát SB-215 Đài Loan 
2.617.000 

  
 

Máy phun cát SB-210 Đài Loan 
3.890.000 

Máy phun cát SB-320 Đài Loan 
5.438.000 

Máy phun cát SGB-110 Đài 
Loan 

5.501.000 

 

14.Máy phun cát 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Kìm 

  

Kìm hàn Holland 500A 
35.000 

Kìm hàn Mỹ 800A 
185.000 

Kìm cán gỗ Thiên Hương 
103.000 

Các loại kìm khác Giá 

Kìm hàn cán gỗ 500A 65.000 
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Dây máy mài CS-305 

Đài Loan 
338.000 

Máy mài khuôn hơi 
CY-2111R Đài Loan 

496.000 

Máy mài khuôn hơi 
CY-2111L Đài Loan 

507.000 

Máy mài khuôn hơi 
CY-3806K Đài Loan 

598.000 

    
Đầu bông sen điêu 

khắc CS-507 Đài Loan 
625.000 

Đầu khoan điêu khắc 
CS-304 Đài Loan 

649.000 

Đầu khoan điêu khắc 
CS-306 Đài Loan 

649.000 

Máy mài khuôn hơi 
CY-2111K Đài Loan 

653.000 

    
Máy mài khuôn hơi 

CY-3602 Đài Loan 
778.000 

Máy mài khuôn hơi 
ST-125 Đài Loan 

818.000 

Máy mài khuôn hơi 
CY-2101 Đài Loan 

928.000 

Máy mài khuôn hơi 
DL-704 Đài Loan 

1.085.000 

 
 

Máy mài khuôn hơi 
CY-2101K Đài Loan 

1.376.000 

Máy mài khuôn điện 
CS-105 Đài Loan 

1.619.000 

 

16.Máy mài 

  

Các loại máy mài khác Giá 

Máy điêu khắc mini SC-168 Đài Loan 260.000 
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Máy rút river hơi CY-1801 
Đài Loan 
975.000 

Máy rút river hơi CY-2200K 
Đài Loan 

1.855.000 

Máy rút river hơi CY-500M 
Đài Loan 
2.578.000 

 
 

Máy rút tán hơi CY-6300 
3.065.000 

Máy rút tán hơi CY-6302 
4.000.000 

 

17.Máy rút tán 

 

Các loại máy rút tán khác Giá 

Kèm rút tán CY-3502 649.000 

Kèm rút tán CY-3503L 959.000 
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